ĐỀ CƯƠNG LUẬT GIAO DỊCH HÀNG HÓA PHÁI SINH

Dự thảo Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh được xây dựng với cấu trúc gồm 10 Chương, 48 Điều, hình thành khung pháp lý đầy đủ, thống nhất cho tổ chức, vận hành và quản lý thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam. Cụ thể:
Chương I - Quy định chung (Điều 1-5): quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, hệ thống khái niệm pháp lý nền tảng, nguyên tắc hoạt động và chính sách phát triển thị trường.
Chương II - Sở giao dịch hàng hóa (Điều 6-11): quy định điều kiện thành lập, tổ chức quản trị, quyền và nghĩa vụ, cơ chế cấp phép, tạm đình chỉ và thu hồi Giấy phép hoạt động.
Chương III - Trung tâm thanh toán bù trừ (Điều 12-15): xác lập mô hình đối tác trung tâm (CCP), điều kiện thành lập, quyền và nghĩa vụ, Quỹ bảo đảm thanh toán và cơ chế quản lý rủi ro.
Chương IV - Thành viên và nhà đầu tư (Điều 16-22): quy định các loại thành viên thị trường, phân loại nhà đầu tư, điều kiện tham gia, quyền, nghĩa vụ, bảo vệ nhà đầu tư và chứng chỉ hành nghề.
Chương V - Giao dịch hàng hóa phái sinh (Điều 23-29): quy định hàng hóa cơ sở, hợp đồng phái sinh, niêm yết – hủy niêm yết, nguyên tắc giao dịch, thanh toán – giao nhận, giới hạn vị thế, công bố thông tin và kết nối dữ liệu.
Chương VI - Quản lý rủi ro và an toàn hệ thống (Điều 30-33): quy định khung quản lý rủi ro hệ thống, giám sát thị trường, cảnh báo sớm, quản lý rủi ro thanh toán – đối tác và cơ chế can thiệp khẩn cấp.
Chương VII - Giao dịch xuyên biên giới và hợp tác quốc tế (Điều 34-37): quy định nguyên tắc liên thông thị trường, quy trình liên thông, phát triển hợp đồng hàng hóa Việt Nam ra thị trường quốc tế và quản lý rủi ro xuyên biên giới.
Chương VIII - Quản lý nhà nước (Điều 38-40): quy định mô hình tổ chức quản lý thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và vai trò của tổ chức xã hội – nghề nghiệp.
Chương IX - Xử lý vi phạm (Điều 41-45): quy định các hành vi bị nghiêm cấm, xử phạt vi phạm hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự, giải quyết tranh chấp và bồi thường thiệt hại.
Chương X - Điều khoản thi hành (Điều 46-48): quy định hiệu lực thi hành, điều khoản chuyển tiếp và trách nhiệm thi hành.


CHƯƠNG I – QUY ĐỊNH CHUNG
(Điều 1 – Điều 5)
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về tổ chức, hoạt động của Sở giao dịch hàng hóa; giao dịch hàng hóa phái sinh; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giao dịch hàng hóa phái sinh; quản lý nhà nước đối với hoạt động giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư, giao dịch hàng hóa phái sinh và hoạt động trên thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam, bao gồm Sở giao dịch hàng hóa, thành viên kinh doanh, thành viên môi giới, nhà đầu tư, trung tâm thanh toán bù trừ và các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan.
2. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về giao dịch hàng hóa phái sinh và thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh.
3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động giao dịch hàng hóa phái sinh và thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Quy định các khái niệm: hàng hóa phái sinh; hàng hóa cơ sở; hợp đồng phái sinh (tương lai, quyền chọn, hoán đổi, CFD…); Sở giao dịch hàng hóa; Trung tâm thanh toán bù trừ (CCP); ký quỹ; mở vị thế; đóng vị thế; giới hạn vị thế; giá khớp lệnh; giao dịch phòng ngừa rủi ro; giao dịch đầu cơ; nhà tạo lập thị trường…
Điều 4. Nguyên tắc hoạt động của thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh
1. Tuân thủ pháp luật; bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, cạnh tranh lành mạnh và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.
2. Giao dịch thực hiện trên Sở giao dịch hàng hóa được cấp phép hoặc liên thông với Sở giao dịch nước ngoài theo quy định của pháp luật.
3. Bù trừ, thanh toán thực hiện thông qua Trung tâm thanh toán bù trừ được cấp phép, bảo đảm an toàn hệ thống và giảm thiểu rủi ro lan truyền.
4. Tuân thủ chuẩn mực quốc tế về quản trị rủi ro, minh bạch thông tin và giám sát thị trường.
5. Bảo đảm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hành vi thao túng thị trường, gian lận, giao dịch không công bằng và xung đột lợi ích. 
6. Bảo đảm quản lý rủi ro hệ thống, an toàn tài chính, ổn định thị trường và toàn vẹn của hạ tầng giao dịch, bù trừ, thanh toán.
7. Nhà nước khuyến khích phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh và sử dụng công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro, ổn định sản xuất, kinh doanh và thị trường.
Điều 5. Chính sách phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh
Xác định định hướng và chính sách của Nhà nước trong phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam (Phát triển thị trường đồng bộ, hiện đại; khuyến khích phòng ngừa rủi ro giá; ưu tiên hàng hóa chiến lược; hội nhập quốc tế…)
CHƯƠNG II – SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA
(Điều 6  –  Điều 11)
Điều 6. Điều kiện thành lập Sở giao dịch hàng hóa
Quy định các điều kiện cơ bản để được thành lập và hoạt động Sở giao dịch hàng hóa.
Điều 7. Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép thành lập
Quy định nguyên tắc, nội dung cơ bản về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa; giao Chính phủ quy định chi tiết.
Điều 8. Tổ chức quản trị và điều lệ hoạt động
Quy định yêu cầu về tổ chức quản trị, điều hành và nội dung chủ yếu của Điều lệ hoạt động của Sở giao dịch hàng hóa.
Điều 9. Quyền của Sở giao dịch hàng hóa
Quy định các quyền của Sở giao dịch hàng hóa trong tổ chức và vận hành thị trường giao dịch.
Điều 10. Nghĩa vụ của Sở giao dịch hàng hóa
Quy định các nghĩa vụ pháp lý của Sở giao dịch hàng hóa nhằm bảo đảm hoạt động an toàn, minh bạch và tuân thủ pháp luật.
Điều 11. Tạm đình chỉ hoạt động và thu hồi Giấy phép thành lập
Quy định các trường hợp và thẩm quyền tạm đình chỉ hoạt động của Sở giao dịch hàng hóa; Các trường hợp thu hồi Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.
CHƯƠNG III - TRUNG TÂM THANH TOÁN BÙ TRỪ
(Điều 12 – Điều 15)
Điều 12. Trung tâm thanh toán bù trừ
Quy định vị trí, chức năng và mô hình tổ chức của Trung tâm thanh toán bù trừ với vai trò là đối tác trung tâm (CCP) trong giao dịch hàng hóa phái sinh.
Điều 13. Điều kiện thành lập Trung tâm thanh toán bù trừ
Quy định khung các điều kiện về vốn, tổ chức, nhân sự, công nghệ và quản lý rủi ro đối với việc thành lập Trung tâm thanh toán bù trừ, giao Chính phủ quy định chi tiết.
Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Trung tâm thanh toán bù trừ
Quy định các quyền và nghĩa vụ của Trung tâm thanh toán bù trừ nhằm bảo đảm hoạt động bù trừ, thanh toán, lưu ký và giao nhận an toàn, minh bạch và kiểm soát rủi ro.
Điều 15. Quỹ bảo đảm thanh toán
Quy định việc thành lập, nguồn hình thành, nguyên tắc sử dụng Quỹ bảo đảm thanh toán để xử lý rủi ro thanh toán trong giao dịch hàng hóa phái sinh.
CHƯƠNG IV - THÀNH VIÊN VÀ NHÀ ĐẦU TƯ
(Điều 16 – Điều 22)
Điều 16. Thành viên của Sở giao dịch hàng hóa
Quy định các loại thành viên tham gia Sở giao dịch hàng hóa.
Điều 17. Điều kiện, quyền và nghĩa vụ của thành viên thị trường
Quy định điều kiện tham gia, quyền và nghĩa vụ của các thành viên trên thị trường.
Điều 18. Nhà đầu tư tham gia giao dịch hàng hóa phái sinh
Quy định điều kiện và nguyên tắc đối với nhà đầu tư tham gia giao dịch hàng hóa phái sinh.
Điều 19. Phân loại nhà đầu tư
Quy định việc phân loại nhà đầu tư nhằm áp dụng cơ chế quản lý và bảo vệ phù hợp.
Điều 20. Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư
Quy định quyền và nghĩa vụ cơ bản của nhà đầu tư trên thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh.
Điều 21. Bảo vệ nhà đầu tư và tách biệt tài sản
Quy định các nguyên tắc bảo vệ nhà đầu tư và tách biệt tài sản của nhà đầu tư với tài sản của các tổ chức trung gian.
Điều 22. Chứng chỉ hành nghề
Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với cá nhân hành nghề trong lĩnh vực giao dịch hàng hóa phái sinh; giao Chính phủ quy định chi tiết.
CHƯƠNG V – GIAO DỊCH HÀNG HÓA PHÁI SINH
(Điều 23 – Điều 29)
Điều 23. Hàng hóa cơ sở và sản phẩm hàng hóa phái sinh
Quy định danh mục khung các nhóm hàng hóa được phép giao dịch phái sinh trên Sở giao dịch hàng hóa, nguyên tắc quản lý đối với hàng hóa kinh doanh có điều kiện và cơ chế đăng ký, thông báo trước khi niêm yết; giao Chính phủ quy định chi tiết danh mục và điều kiện áp dụng.
Điều 24. Các loại hợp đồng hàng hóa phái sinh
Quy định các loại hợp đồng hàng hóa phái sinh được phép giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa theo quy định của pháp luật; yêu cầu chuẩn hóa nội dung cơ bản của hợp đồng hàng hóa phái sinh theo thông lệ quốc tế và trách nhiệm công bố thông tin của Sở giao dịch hàng hóa đối với các hợp đồng được niêm yết.
Điều 25. Niêm yết và hủy niêm yết hợp đồng hàng hóa phái sinh
Quy định nguyên tắc, điều kiện niêm yết và hủy niêm yết hợp đồng hàng hóa phái sinh trên Sở giao dịch hàng hóa, giao Chính phủ quy định chi tiết.
Điều 26. Nguyên tắc giao dịch và khớp lệnh
Quy định các nguyên tắc cơ bản về phương thức giao dịch, khớp lệnh nhằm bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng trên thị trường.
Điều 27. Thanh toán, giao nhận và thực hiện hợp đồng
Quy định nguyên tắc thanh toán, giao nhận và thực hiện hợp đồng hàng hóa phái sinh thông qua Trung tâm thanh toán bù trừ.
Điều 28. Giới hạn vị thế và kiểm soát rủi ro giao dịch
Quy định cơ chế giới hạn vị thế và các biện pháp kiểm soát rủi ro nhằm bảo đảm an toàn cho thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh.
Điều 29. Công bố thông tin, chế độ báo cáo và kết nối dữ liệu
Quy định nguyên tắc và trách nhiệm về công bố thông tin, chế độ báo cáo và kết nối, chia sẻ dữ liệu trong hoạt động giao dịch hàng hóa phái sinh; giao Chính phủ quy định chi tiết.
CHƯƠNG VI – QUẢN LÝ RỦI RO VÀ AN TOÀN HỆ THỐNG
(Điều 30 – Điều 33)
Điều 30. Nguyên tắc quản lý rủi ro hệ thống
Quy định các nguyên tắc cơ bản về quản lý rủi ro nhằm bảo đảm an toàn, ổn định và khả năng chống chịu của hệ thống thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh.
Điều 31. Giám sát thị trường và cơ chế cảnh báo sớm
Quy định cơ chế giám sát hoạt động giao dịch và thiết lập hệ thống cảnh báo sớm để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa rủi ro trên thị trường.
Điều 32. Quản lý rủi ro thanh toán và rủi ro đối tác
Quy định khung các biện pháp quản lý rủi ro thanh toán và rủi ro đối tác trong giao dịch hàng hóa phái sinh, giao Chính phủ quy định chi tiết.
Điều 33. Biện pháp can thiệp khẩn cấp
Quy định thẩm quyền và các biện pháp can thiệp của cơ quan quản lý nhà nước trong trường hợp thị trường có biến động nghiêm trọng nhằm bảo đảm an toàn hệ thống.
CHƯƠNG VII. GIAO DỊCH XUYÊN BIÊN GIỚI VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
(Điều 34 – Điều 37)
Điều 34. Nguyên tắc và điều kiện liên thông với Sở giao dịch hàng hóa quốc tế
Quy định các nguyên tắc, điều kiện liên thông với Sở giao dịch hàng hóa quốc tế nhằm bảo đảm tuân thủ pháp luật, an toàn hệ thống và bảo vệ nhà đầu tư.
Điều 35. Quy trình liên thông và đối tác liên thông
Quy định nguyên tắc, thẩm quyền chấp thuận và trách nhiệm của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam trong việc lựa chọn, ký kết và triển khai liên thông thị trường.
Điều 36. Phát triển hợp đồng hàng hóa nội địa ra thị trường quốc tế
Quy định chính sách của Nhà nước khuyến khích phát triển, chuẩn hóa và niêm yết hợp đồng hàng hóa Việt Nam ra thị trường quốc tế.
Điều 37. Quản lý rủi ro trong giao dịch xuyên biên giới
Quy định khung các biện pháp quản lý, phòng ngừa và xử lý rủi ro phát sinh từ giao dịch xuyên biên giới, giao Chính phủ quy định chi tiết.
CHƯƠNG VIII. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
(Điều 38 – Điều 40)
(Điều 38-39: Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước của Chính phủ, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan đối với hoạt động giao dịch hàng hóa phái sinh)
PA 1: Thành lập cơ quan độc lập thuộc Chính phủ
Thiết lập thiết chế quản lý chuyên ngành độc lập, theo mô hình các cơ quan quản lý thị trường tài chính/phái sinh của Hoa Kỳ (CFTC thuộc Quốc hội)
Ưu điểm: Tính độc lập cao, quản lý chuyên sâu, phù hợp với thị trường quy mô lớn, phức tạp…
Hạn chế: Cần tổ chức bộ máy mới và chi phí cao.
PA 2: Thành lập đơn vị độc lập thuộc Bộ Công Thương
Thành lập đơn vị chuyên trách quản lý thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh trực thuộc Bộ Công Thương. Theo đó, Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước; Bộ Công Thương là cơ quan chủ trì; đơn vị chuyên trách thuộc Bộ Công Thương, thực hiện chức năng quản lý, giám sát thị trường. Giao Chính phủ/Bộ Công Thương quy định chi tiết.
Ưu điểm: Bảo đảm tập trung quản lý chuyên môn, không hình thành thiết chế cấp Chính phủ mới, dễ tổ chức thực hiện
Hạn chế: Mức độ độc lập thấp hơn phương án thành lập cơ quan thuộc Chính phủ.
PA 3: Bộ Công Thương là đầu mối quản lý, tái cơ cấu lại bộ máy theo hướng chuyên môn hóa
Theo đó, tổ chức lại Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thành các đơn vị chuyên môn tương ứng; mảng Quản lý thị trường (QLTT) được tổ chức theo mô hình riêng, tách khỏi khối quản lý thể chế thị trường…?
Ưu điểm: Không phát sinh thiết chế mới, phù hợp định hướng tinh gọn bộ máy, dễ triển khai, bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất;
Hạn chế: Phụ thuộc vào năng lực tổ chức và điều hành nội bộ của Bộ Công Thương.
Điều 40. Tổ chức xã hội – nghề nghiệp về giao dịch hàng hóa phái sinh
Quy định về tổ chức, hoạt động và vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong lĩnh vực giao dịch hàng hóa phái sinh dưới sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền.

CHƯƠNG IX. XỬ LÝ VI PHẠM
(Điều 41 – Điều 45)
Điều 41. Các hành vi bị nghiêm cấm
Quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động giao dịch hàng hóa phái sinh như thao túng giá; tạo cung, cầu giả tạo; giao dịch nội gián; gian lận trong giao dịch… nhằm phòng, chống thao túng thị trường, gian lận và bảo đảm tính minh bạch của thị trường.
Điều 42. Xử phạt vi phạm hành chính
Quy định nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao dịch hàng hóa phái sinh, giao Chính phủ quy định chi tiết.
Điều 43. Truy cứu trách nhiệm hình sự
Quy định việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi vi phạm pháp luật hình sự trong hoạt động giao dịch hàng hóa phái sinh theo quy định của pháp luật có liên quan.
Điều 44. Giải quyết tranh chấp
Quy định nguyên tắc và phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động giao dịch hàng hóa phái sinh giữa các chủ thể tham gia thị trường thông qua thương lượng, hòa giải, trọng tài hoặc Tòa án theo quy định của pháp luật.
Điều 45. Bồi thường thiệt hại
Quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về giao dịch hàng hóa phái sinh gây thiệt hại cho bên liên quan.
CHƯƠNG X – ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
(Điều 46 – Điều 48)
Điều 46. Hiệu lực thi hành
Điều 47. Quy định chuyển tiếp
Điều 48. Trách nhiệm thi hành
